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PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 

II. ĐỌC - HIỂU: Đọc thầm đoạn văn sau và hoàn thành các bài tập bên dưới: 

 

LÀNG GỐM BÁT TRÀNG 

Nằm êm đềm bên bờ sông Hồng thơ mộng thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội, Làng 
gốm Bát Tràng từ lâu đã nổi tiếng là một trong những ngôi làng cổ kính và giàu truyền 
thống văn hóa bậc nhất của vùng đất Thăng Long – Hà Nội. Trải qua hơn năm thế kỷ 
trầm mặc cùng thời gian, nơi đây vẫn vẹn nguyên sức hút riêng biệt nhờ sự kết hợp 
hài hòa giữa không gian di sản lâu đời và nhịp sống du lịch hiện đại, nhộn nhịp. 

Dạo bước vào lòng làng Bát Tràng, du khách như lạc vào một không gian nghệ 
thuật đầy cuốn hút. Ấn tượng nhất là những con đường làng độc đáo được điểm xuyết 
bởi các mảng tường ngõ dán hoa văn gốm sứ rực rỡ, kết hợp cùng các bức tranh gốm 
ghép mảnh tinh xảo kể về lịch sử làng nghề. Trung tâm của làng là Chợ gốm Bát 
Tràng – một không gian trưng bày vô số mặt hàng từ bình hoa, đĩa men ngọc cho đến 
những bức tượng tâm linh tinh tế. Đến đây, du khách không chỉ được đắm mình vào 
thế giới gốm sứ đa dạng mà còn cảm nhận được nhịp sống thanh bình, hiếu khách của 
người dân vùng ven sông. 

Hơn cả một địa điểm tham quan du lịch hấp dẫn, Bát Tràng chính là "bảo tàng 
sống" lưu giữ hồn dân tộc. Mỗi góc phố, dải đất hay nếp nhà nơi đây đều thì thầm 
những câu chuyện lịch sử về tình yêu quê hương và sức sống bền bỉ của một làng 
nghề truyền thống. Làng gốm Bát Tràng luôn là niềm tự hào sâu sắc của người dân 
Thủ đô, gieo vào lòng mỗi du khách niềm trân trọng đối với những giá trị văn hóa vô 
giá của dân tộc. 

 
Câu 1: Làng gốm Bát Tràng nằm ở khu vực nào? 
A. Huyện Gia Lâm, Hà Nội B. Tỉnh Hà Giang 

C. Tỉnh Cao Bằng D. Thành phố Huế 

Câu 2: Điểm độc đáo nào của những con đường làng Bát Tràng được miêu tả 
trong bài đọc? 



A. Dãy núi đá vôi xám ngắt nối tiếp 
nhau đến tận chân trời 

B. Tường ngõ dán hoa văn gốm sứ rực 
rỡ và tranh gốm ghép mảnh tinh xảo 

C. Dòng thác ba tầng đổ xuống tung bọt 
trắng xóa 

D. Những ngôi nhà trình tường bằng đất 
vàng óng 

Câu 3: Vì sao Làng gốm Bát Tràng được coi là một "bảo tàng sống" của dân tộc? 
A. Vì nơi đây chỉ trưng bày các hiện vật 
cổ thời phong kiến 

B. Vì làng lưu giữ hồn dân tộc, câu 
chuyện lịch sử và sức sống bền bỉ của 
làng nghề 

C. Vì đây là trung tâm thương mại hiện 
đại nhất Thủ đô 

D. Vì làng chỉ dành riêng cho các nhà 
khoa học đến nghiên cứu 

Câu 4: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 2 đến 3 câu) nêu suy nghĩ hoặc cảm 
xúc của em về Làng gốm Bát Tràng. 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................... 

Câu 5: Tìm trong đoạn văn thứ hai của bài đọc và điền vào bảng dưới đây: 

Từ loại Từ ngữ tìm được trong đoạn 2 

a) 02 Danh từ chỉ sự 
vật/cảnh quan 

 

b) 02 Động từ chỉ hoạt 
động, trạng thái 

 

c) 02 Tính từ miêu tả đặc 
điểm, tính chất 

 

 

Câu 6: Chọn các đại từ thích hợp trong ngoặc (vậy, đó, thế) để điền vào chỗ 
trống dưới đây: 

a) Du khách đến thăm Làng gốm Bát Tràng ai cũng tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp độc đáo 
nơi ................ 
b) Làng gốm Bát Tràng đã có hơn năm trăm năm lịch sử, em có biết điều ................ 
không? 
c) Bát Tràng ngày nay rất đẹp và nhộn nhịp, trước đây làng gốm cũng thanh bình và 
giàu truyền thống như ................ 



Câu 7: Đọc cụm từ sau: "các mặt hàng từ bình hoa, đĩa men ngọc". 

Em hãy cho biết từ "mặt" trong cụm từ trên được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa 

chuyển? Giải thích vì sao và đặt 01 câu có từ "mặt" được dùng theo nghĩa còn lại. 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

Câu 8:  a) Cho danh sách các từ sau: nhộn nhịp, cổ kính, đông đúc, tấp nập, lâu đời, 
rộn rã, lâu năm, trầm mặc. 
Em hãy xếp các từ trên vào 02 nhóm từ đồng nghĩa dưới đây (mỗi nhóm đã có sẵn 01 
từ đầu câu): 

• Nhóm 1 Sầm uất: 
................................................................................................................................ 
• Nhóm 2 Cổ xưa: 
......................................................................................................……………….. 

b) Bằng cách gạch dưới, em hãy chỉ ra 01 từ KHÔNG đồng nghĩa với các từ còn lại 
trong mỗi nhóm dưới đây: 

a) Thanh bình, yên bình, tĩnh lặng, phẳng lặng, ồn ào, bình yên. 
b) Tinh xảo, khéo léo, tinh tế, vụng về, khéo tay. 
c) Rực rỡ, lộng lẫy, tươi thắm, rực rỡ, ảm đạm. 

PHẦN II: KIỂM TRA VIẾT 

I. CHÍNH TẢ (Nghe - viết): (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 

II. TẬP LÀM VĂN 
Đề bài: Em hãy viết bài văn kể sáng tạo câu chuyện "Thanh âm của gió" (bằng 
cách đóng vai nhân vật) 

Bài làm: 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................... 


